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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Huy Toàn. 

Các Thẩm phán:  

Ông Trần Văn Luông. 

Ông Trương Văn Lộc. 

- Thư ký phiên tòa: B  Ngu  n T   Ng n – T ư ký Tòa án n  n d n tỉn  

Bìn  Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà Ngô T   T ù  - Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án n  n d n tỉn  Bìn  Dương 

mở p iên tòa xét xử p úc t ẩm công khai vụ án  ìn  sự p úc t ẩm t ụ lý số: 

94/2020/TLPT-HS ngày 17 tháng 6 năm 2020 đối với b  cáo Ngu  n H. Do có 

k áng cáo của b  cáo đối với Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 71/2020/HS-ST ngày 11 

tháng 5 năm 2020 của Tòa án n  n d n t   xã T, tỉn  Bìn  Dương. 

Họ và tên bị cáo có kháng cáo: 

Ngu  n H, sin  năm 1979 tại tỉn  Bìn  Dương; nơi cư trú: Tổ X, ấp Đ, xã 

B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dương; ng ề ng iệp: bảo vệ; trìn  độ  ọc vấn: lớp 10/12; 

giới tín : Nam; tôn giáo: k ông; quốc t c : Việt Nam; d n tộc: Kin ; con ông 

Ngu  n Văn P v  b  P ạm T   L; tiền sự: k ông; tiền án: ngày 08/9/2014, b  

Tòa án n  n d n  u ện N, tỉn  Đồng Nai xử p ạt 06 (sáu) năm tù về tội “Mua 

bán trái p ép c ất ma tú ” (t eo Bản án số 139/2014/HS-ST), c ấp   n  xong 

 ìn  p ạt tù v o ng   05/12/2018; b  bắt tạm giam từ ng   01/12/2019 đến na ; 

có mặt. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có 02 b   ại và 01 người có qu ền lợi, ng ĩa vụ 

liên quan đến vụ án do k ông có k áng cáo, k ông b  k áng ng   nên Tòa án 

k ông triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i liệu có trong  ồ sơ vụ án v  di n biến tại p iên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư sau: 
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Ngu  n H, b  Ngu  n T   Linh P1 v  b  Ngu  n T   Thúy A có mối 

quan  ệ l  an  em v  cùng sống c ung n   với mẹ ruột l  b  P ạm T   L tại ấp 

Đ, xã B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dương. 

K oảng 11 giờ ngày 30/11/2019, H từ p òng ngủ của mìn  đi đến phòng 

k ác  n ìn t ấ  bà L đang nằm võng xem tivi t ì H nói “Tivi cũ rồi, k ông xem 

được nữa” v  dùng ta  gỡ c iếc tivi n ãn  iệu LG, m n  ìn  p ẳng m u đen ra 

k ỏi tường rồi ném ra ngo i s n bê tông l m c iếc tivi b  trầ  xước ở góc trên 

bên p ải, mặt kín  v  ốp lưng tivi b  tác  rời, tấm ép Panel b   ở,  ư  ỏng. H đi 

vào phòng khách lấ  cái đầu đĩa n ãn  iệu M anco m u đen ném ra s n bê tông 

cạn  c iếc tivi l m c o các lin  kiện đầu đĩa b  tác  rời. H tiếp tục đi xuống 

p òng bếp, n ìn t ấ  camera n ãn  iệu Yoosee m u trắng treo trên tường gần kệ 

đựng đồ, H dùng ta  gỡ camera rồi ném v o  ồ nước n ỏ gần p òng ngủ của H 

l m camera k ông  oạt động được nữa. Sau đó, H đi lên p òng k ác  gỡ 01 cái 

camera n ãn  iệu Yooee m u trắng treo trên tường rồi ném ra ngoài sân bê tông 

l m  ư  ỏng k ông  oạt động được. H tiếp tục đi v o p òng k ác  v  gỡ 02 

đồng  ồ quả lắc n ãn  iệu Oka  m u đen treo trên tường rồi ném ra ngo i s n 

bê tông l m đồng  ồ b   ư  ỏng. Sau k i đập p á t i sản trong n  , H bỏ đi. Bà 

P và bà A đến Công an xã B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dương trìn  báo sự việc.  

Tại Kết luận đ n  giá t i sản số 324/KLTS-TTHS ng   03 t áng 12 năm 

2019 của Hội đồng đ n  giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự t   xã T, tỉn  Bìn  

Dương xác đ n  tổng giá tr  t i sản b  t iệt  ại gồm 01 (một) tấm ép Panel và 

góc p ải của m n  ìn  ti vi n ãn  iệu LG, 32 inc  m u đen; 01 k a   ộp đựng 

đĩa của đầu đĩa n ãn  iệu M anco, m u đen; 02 đồng  ồ quả lắc n ãn  iệu 

Oka , vỏ m u đen, k ung ốp ngo i bằng n ựa đã qua sử dụng; 02 camera n ãn 

 iệu Yoosee m u trắng đã qua sử dụng l  4.220.000 đồng. 

Tại Bản án  ìn  sự sơ t ẩm số 71/2020/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 

2020, Tòa án n  n d n t   xã T, tỉn  Bìn  Dương đã qu ết đ n : 

Tu ên bố b  cáo Ngu  n H p ạm tội “Cố ý l m  ư  ỏng t i sản”. 

Căn cứ k oản 1 Điều 178, điểm s k oản 1 Điều 51, điểm   k oản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hìn  sự: 

Xử p ạt b  cáo Ngu  n H về tội “Cố ý l m  ư  ỏng t i sản” với mức  ìn  

p ạt 01 (một) năm tù. T ời gian c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   01/12/2019. 

Ngo i ra, Tòa án cấp sơ t ẩm còn tuyên về án p í v  qu ền k áng cáo 

t eo qu  đ n  của p áp luật. 

Ngày 20/5/2020, b  cáo Ngu  n H có đơn k áng cáo với nội dung xin 

giảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương t am gia p iên tòa 

p úc t ẩm p át biểu ý kiến: Tội dan , điều luật m  Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử 

đối với b  cáo l  có căn cứ, đúng người, đúng tội. Sau k i xét xử sơ t ẩm, b  cáo 

có đơn k áng cáo xin được giảm n ẹ  ìn  p ạt. Tại Tòa án cấp p úc t ẩm, b  

cáo k ông cung cấp t êm được tìn  tiết giảm n ẹ n o mới. Căn cứ v o tín  c ất, 
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mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo, b  cáo có 01 tiền án n ưng vẫn tiếp tục 

p ạm tội. Mức  ìn  p ạt m  Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng đối với b  cáo l  p ù 

 ợp, tương xứng với   n  vi p ạm tội của b  cáo. Do đó, đề ng   Hội đồng xét 

xử k ông c ấp n ận k áng cáo của b  cáo, giữ ngu ên bản án sơ t ẩm. 

Tại p iên tòa p úc t ẩm, b  cáo k ai n ận to n bộ   n  vi p ạm tội và giữ 

nguyên kháng cáo.  

B  cáo nói lời sau cùng: Trong t ời gian b  tạm giam, b  cáo đã rất ăn năn 

 ối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã được 

tran  tụng tại p iên tòa, Hội đồng xét xử n ận đ n  n ư sau: 

[1] Đơn k áng cáo của b  cáo được t ực  iện trong t ời  ạn luật đ n  nên 

đủ điều kiện để Tòa án cấp p úc t ẩm giải qu ết t eo qu  đ n  của p áp luật. 

[2] Tại p iên tòa p úc t ẩm, lời k ai của b  cáo t ống n ất với nội dung 

vụ án đã nêu trên, p ù  ợp với các t i liệu, c ứng cứ có trong  ồ sơ vụ án, đã đủ 

cơ sở kết luận: ngày 30/11/2019, tại n   của bà P ạm T   L (l  mẹ ruột của b  

cáo Ngu  n H) đ a c ỉ ấp Đ, xã B, t   xã T, tỉn  Bìn  Dương, b  cáo Ngu  n H 

đã t ực  iện   n  vi ném các t i sản l  01 tivi, 01 đầu đĩa, 02 camera v  02 đồng 

 ồ quả lắc của các b   ại Ngu  n T   Linh P1 và Nguy n T   Thúy A l m  ư 

 ỏng. Tổng giá tr  t i sản b  t iệt  ại l  4.220.000 đồng. 

[3] H n  vi của b  cáo l  ngu   iểm c o xã  ội, trực tiếp x m p ạm đến 

t i sản  ợp p áp của cá n  n, ản   ưởng đến tìn   ìn  trật tự tr  an tại đ a 

p ương. Về n ận t ức, b  cáo n ận t ức được   n  vi cố ý l m  ư  ỏng t i sản 

của người k ác l  vi p ạm p áp luật n ưng vẫn cố ý t ực  iện, t ể  iện ý t ức 

xem t ường p áp luật v  bất c ấp  ậu quả. B  cáo có đầ  đủ năng lực c  u trác  

n iệm  ìn  sự về   n  vi p ạm tội của mìn  t eo qu  đ n  của p áp luật. N ư 

vậ , Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử b  cáo về tội “Cố ý l m  ư  ỏng t i sản” t eo 

k oản 1 Điều 178 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội v  đúng p áp luật.  

[4] Xét kháng cáo của b  cáo, Hội đồng xét xử xét t ấ : Tại Tòa án cấp 

p úc t ẩm, b  cáo không cung cấp t êm tìn  tiết giảm n ẹ n o mới. Căn cứ v o 

tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo, xét t ấ : Mặc dù b  cáo có 01 

tìn  tiết tăng nặng trác  n iệm  ìn  sự là tái p ạm n ưng sau k i p ạm tội, b  

cáo đã t  n  k ẩn k ai báo, ăn năn  ối cải, các t i sản m  b  cáo l m  ư  ỏng l  

t i sản của người t  n trong gia đìn  của b  cáo v  có giá tr  k ông lớn. Mức 

 ìn  p ạt m  Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng đối với b  cáo l  nặng, c ưa tương 

xứng với tín  c ất, mức độ   n  vi p ạm tội của b  cáo. Do đó, Hội đồng xét xử 

giảm n ẹ một p ần  ìn  p ạt c o b  cáo.  
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Đại diện Viện Kiểm sát n  n d n tỉn  Bìn  Dương đề ng   k ông c ấp 

n ận k áng cáo của b  cáo l  không p ù  ợp. 

[5] Các p ần qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có k áng cáo, 

k áng ng   nên có  iệu lực p áp luật kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng 

ng  . 

[6] Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: Áp dụng Điều 135; k oản 2 Điều 136 của 

Bộ luật Tố tụng  ìn  sự năm 2015; Ng   qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủ  ban T ường vụ Quốc  ội qu  đ n  về mức t u, mi n, giảm, 

t u, nộp, quản lý v  sử dụng án p í v  lệ p í Tòa án: Do k áng cáo được c ấp 

n ận nên b  cáo k ông p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b k oản 1 Điều 355 v  điểm c k oản 1 Điều 357 của Bộ luật 

Tố tụng  ìn  sự, 

1. C ấp n ận k áng cáo của b  cáo Ngu  n H. Sửa Bản án  ìn  sự sơ 

t ẩm số 71/2020/HS-ST ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Tòa án n  n d n t   xã 

T, tỉn  Bìn  Dương về  ìn  p ạt đối với b  cáo H: 

Căn cứ k oản 1 Điều 178, điểm s k oản 1 Điều 51, điểm   k oản 1 Điều 

52 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017),  

Xử p ạt b  cáo Ngu  n H 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý l m  ư  ỏng t i 

sản”. T ời gian c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng   01/12/2019. 

2. Án p í  ìn  sự p úc t ẩm: B  cáo Ngu  n H không p ải nộp án p í 

 ìn  sự p úc t ẩm. 

3. Các qu ết đ n  k ác của bản án sơ t ẩm k ông có kháng cáo, kháng 

ng   đã có  iệu lực p áp luật, kể từ ng    ết t ời  ạn k áng cáo, k áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ng   tu ên án. 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao (Vụ GĐKT 1); 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉn  Bìn  Dương; 

- Phòng Hồ sơ – Công an tỉn  Bìn  Dương; 

- Trại Tạm giam – Công an tỉn  Bìn  Dương; 

- Tòa án nhân dân th  xã T, tỉn  Bìn  Dương 

(2); 

- Viện kiểm sát nhân dân th  xã T, tỉnh Bình 

Dương; 

- Cơ quan Cản  sát điều tra - Công an th  xã 

T, tỉn  Bìn  Dương; 

- Chi cục Thi hành án dân sự th  xã T, tỉnh 

Bìn  Dương; 

- B  cáo; 

- Sở Tư p áp tỉn  Bìn  Dương; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi b  cáo t ường 

trú (t a  văn bản thông báo); 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hoàng Huy Toàn 
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- Lưu VP (2),  ồ sơ vụ án, NTN, 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


